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1. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM CỦA SAP BUSINESS ONE 

1.1 Financials – Phân hệ tài chính

· Accounting – kế toán

SAP Business One có sẵn các mẫu hệ thống tài khoản khác nhau để đáp ứng các yêu cầu quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Các khuôn mẫu hệ thống tài khoản này có thể được sử dụng để định nghĩa một hệ thống tài khoản riêng của cho doanh nghiệp. Một tài khoản có thể lên đến 10 phân khúc (segment) khác nhau, tùy theo nhu cầu báo cáo mà doanh nghiệp chia số lượng phân khúc cho phù hợp.

· Journal entries – Ghi sổ nhật ký

SAP BUSINESS ONE cho phép người dùng tạo bằng tay các bút toán mới trên sổ cái và tìm kiếm các bút toán đã có trên hệ thống. Hầu hết các bút toán được tự động sinh ra từ bộ phận kinh doanh, bộ phận mua sắm, bộ phận thu chi. Ngoài ra, người dùng có thể phân phối các giao dịch đó vào một dự án hay một trung tâm lợi nhuận. 

· Journal vouchers – Chứng từ nhật ký

Người dùng có thể tập hợp nhiều bút toán vào cùng một nhóm và xử lý cùng một lúc. Chứng từ nhật ký cho phép người dùng kiểm tra, xác minh và hiệu chỉnh lại các bút toán cho đúng trước khi chuyển dữ liệu vào sổ cái.

· Posting templates – Bút toán mẫu 

Khi phải thực hiện thường xuyên các bút toán giống nhau, người dùng có thể tạo một bút toán mẫu gắn với các tài khoản thường sử dụng. Sử dụng bút toán mẫu tiết kiệm thời gian và giúp người dùng tránh được sai sót khi thực hiện các bút toán bằng tay.

· Recurring postings – Các bút toán định kỳ

Người dùng có thể định nghĩa trước các bút toán thực hiện lặp đi lặp lại, đặc biệt là các bút toán có tính chu kỳ và lịch trình. Hệ thống tự động nhắc người dùng đưa các bút toán này vào sổ.

· Reversing journals – Bút toán đảo

Hệ thống cho phép người dùng đảo lại các bút toán tích lũy cuối kỳ một cách tự động. Mặc định, bút toán đảo xảy ra vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp, nhưng nếu cần thiết, người dùng có thể chỉ định ngày khác.

· Exchange rate differences – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Hệ thống cho phép người dùng đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với các ngoại tệ, người dùng nhận biết được sự chênh lệch này và có thể điều chỉnh lại cho đúng.

· Financial report templates – Mẫu báo cáo tài chính

Người dùng có thể tạo ra nhiều mẫu báo cáo tài chính nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống cho người dùng tạo ra những mẫu với bất kỳ mục đích nào (ví dụ như báo cáo Lãi lỗ, bảng cân đối kế toán).

· Budgets – Ngân sách

Đặc điểm này giúp cho người dùng định nghĩa và quản lý ngân sách. Người dùng có thể định ra một phương thức phân bổ ngân sách, chỉ ra các con số với các loại tiền tệ (nội tệ, ngoại tệ, hoặc cả hai), và thể hiện trên một báo cáo ngân sách. Báo cáo này có thể so sánh giữa số thực tế và số kế hoạch. Ngoài ra, người dùng có thể định nghĩa một cảnh báo online có thể nhắc người dùng những giao dịch nào vượt quá ngân sách hàng tháng hay hằng năm.

· Define profit center – Định nghĩa trung tâm lợi nhuận

Chức năng này hỗ trợ người dùng định nghĩa các trung tâm lợi nhuận hoặc các phòng ban khác nhau. Người dùng có thể phân bổ tương ứng với doanh thu và chi phí đã được định nghĩa trước bằng quy luật phân phối trong hệ thống tài khoản kế toán.

· Define distribution rules – Định nghĩa quy luật phân phối

Dựa vào chi phí và kinh nghiệm, người dùng có thể định nghĩa quy luật phân phối cho các hoạt động kinh doanh đặc thù và có thể phân bổ doanh thu và chi phí theo quy luật phân phối tương ứng.

· Table for profit centers and distribution rules – Bảng cho các trung tâm lợi nhuận và quy luật phân phối

Chức năng này cho phép người dùng trình bày các trung tâm lợi nhuận và quy luật phân phối ở dạng bảng. Tất cả các con số được trình bày rõ ràng và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Người dùng có thể định nghĩa thêm các trung tâm lợi nhuận và các luật phân phối ở màn hình này. Khi tất cả các nhân tố chi phí (factor cost) đã được định nghĩa, hệ thống tự động phân bổ các nhân tố này vào các trung tâm chi phí của nó cho mỗi giao dịch, điều này cho phép truy xuất nhanh chóng thông tin chi tiết của chi phí.

· Profit center report – Báo cáo trung tâm lợi nhuận

Báo cáo lãi lỗ dựa vào doanh thu và chi phí – cả trực tiếp và gián tiếp – cũng như định nghĩa quy luật phân bổ và có thể chạy cho bất kỳ trung tâm lợi nhuận nào. Người dùng có thể chọn các trình bày theo tháng hay theo năm và có thể so sánh số liệu với kỳ trước.

1.2 Sales Opportunities – Cơ hội kinh doanh

Đặc điểm của quản lý cơ hội kinh doanh là cho phép người dùng ghi chép lại mỗi cơ hội kinh doanh từ khi giao dịch qua điện thoại đến khi kết thúc giao dịch. Người dùng có thể nhập các chi tiết liên quan đến cơ hội, bao gồm nguồn lực, tiềm năng, ngày kết thúc, các đối thủ và các hoạt động. Ngay khi bảng chào hàng vừa được tạo ra, người dùng có thể kết nối với thông tin cơ hội đã được ghi chép từ trước, điều này đã làm đơn giản hóa việc theo dõi và phân tích về sau.

1.3 Sales Accounts Receivable – Quản lý các khoản phải thu

· Sale quotation – Đơn chào hàng

Chức năng quản lý đơn chào hàng của SAP BUSINESS ONE cung cấp rất linh động khi bạn tạo một bảng chào hàng hoặc bất kỳ một tài liệu về marketing. Hệ thống hỗ trợ người dùng phân loại các thông tin, cho phép tạo các subtotal của các hàng số liệu. Người dùng có thể ghi thêm các thông tin vào trong bảng chào hàng, cũng như có thể trình bày các kiến nghị về vật tư thay thế. Những ghi chú có thể được lưu trữ và sử dụng lại về sau. Header và footer của bảng chào hàng có thể sửa đổi. Lợi nhuận gộp có thể tính được cho mỗi bảng chào hàng. Giá bán cuối cùng cung cấp cho khách hàng có thể xem một cách dễ dàng. Một khi bảng chào hàng đã được tạo ra, người dùng có thể xuất ra Microsoft Word.

· Sale order – Đơn bán hàng

Chức năng này đơn giản hóa việc nhập một đơn bán hàng bằng cách người xử lý đơn hàng có thể thấy toàn bộ thông tin về tình trạng tồn kho ở các kho. Người xử lý đơn hàng có thể chọn một mặt hàng thay thế cho những đơn hàng bị thiếu hàng hoặc cho phép phân phối một phần của đơn hàng. Người dùng có thể tạo đơn hàng hỗ trợ cho việc phân phối hàng ở các ngày khác nhau và mỗi mặt hàng có thể có một địa chỉ nhận hàng riêng. Người dùng có thề tạo một đơn mua hàng từ một đơn bán hàng và nhà cung cấp có thể vận chuyển trực tiếp đến khách hàng của doanh nghiệp.

· Delivery – Phân phối

Chức năng phân phối cho phép bộ phận vận chuyển tạo ra các chứng từ liên quan về đóng gói, vận chuyển. Quy trình đóng gói tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân bổ hàng hóa vào những kiện hàng khác nhau trong suốt quá trình phân phối. Người dùng có thể dễ dàng lưu trữ mã số các tuyến đường phân phối và có thể biết được tình trạng vận chuyển. Số lượng trong kho sẽ cập nhật khi tạo một chứng từ phân phối.

·  Returns – Trả hàng

Người dùng có thể dễ dàng xử lý đơn hàng trả về mà không phải sửa chữa lại đơn hàng. Khi có hàng trả về người dùng sử dụng chức năng trả hàng trên hệ thống.

· Accounts receivable invoice – Hóa đơn 

Hóa đơn tự động tạo ra tương ứng với các số liệu đã được nhập vào. Người dùng có thể tạo ra một phiếu thu khi khách hàng chỉ trả tiền một phần của hóa đơn

· Accounts receivable invoice and payment – Bán hàng và thu tiền cùng lúc

Hệ thống cho phép người dùng có thể bán hàng và thu tiền cùng một lúc

· Accounts receivable credit memo – Giảm các khoản phải thu
Khi tạo một khoản giảm các khoản phải thu cho khách hàng, ví dụ giảm khoản phải thu cho hàn bị trả lại, người dùng có thể dễ dàng lấy số liệu từ hóa đơn gốc ban đầu hoặc từ các chứng từ bán hàng, mua hàng.

· Document printing – In chứng từ

Chứng năng này giúp cho người dùng in bất kỳ chứng từ bán hàng, mua hàng nào. Người dùng có thể chọn in nhiều chứng từ theo kỳ, theo số chứng từ, theo loại chứng từ.

· Automatic summary wizard – Chức năng trợ giúp tự động 

Chức năng trợ giúp của hệ thống cho phép người dùng nhóm tất cả các chứng từ vào một hóa đơn duy nhất và gửi hóa đơn này cho khách hàng. Chức năng trợ giúp đặc biệt hữu ích cho những người tạo nhiều loại đơn hàng và chứng từ vận chuyển khác nhau nhưng có nhu cầu tổng hợp lại trên một hóa đơn cho mỗi khách hàng vào cuối tháng.

· Document drafts – Chứng từ nháp

Đặc điểm này cho phép người dùng in, chỉnh sửa và quản lý các chứng từ nháp đã được lưu.

· Dunning wizard – Trợ giúp tạo thư đòi nợ

Đây là chức năng trợ giúp mạnh cho việc tạo nhiều thư đòi nợ cho từng khách hàng và lưu trữ lịch sử đòi nợ. Chức năng này có thể thực hiện định kỳ theo tháng, theo tuần để kiểm tra tất cả khách hàng có nợ quá hạn. Các thư đòi nợ có thể tạo ra các cấp độ khác nhau, và có thể định nghĩa được những thư nào sẽ được gửi đi trước. Ngoài ra, người dùng có thể định ra công thức tính tiền lãi và phí cho việc đòi nợ này.

1.4 Purchasing – Phân hệ mua hàng

· Purchase order – Đơn mua hàng

SAP Business One cho phép người dùng đặt hàng nguyên vật liệu và dịch vụ từ nhà cung cấp. Những đơn hàng này cập nhật số lượng hiện có của các hàng hóa và thông báo cho người quản lý kho biết được ngày dự kiến nhận hàng. Người dùng có thể chia nhỏ một đơn mua hàng thành nhiều phần, ví dụ như các hàng hóa cần được chuyển đến nhiều kho khác nhau. Mỗi phần chia nhỏ này được quản lý bằng các chứng từ về đóng gói và chứng từ giao nhận đối với mỗi chuyến hàng. Mỗi loại hàng hóa trong đơn mua hàng và các chứng từ thanh toán được chuyển đến địa điểm của các kho khác nhau.

· Goods receipt purchase order – Nhận hàng vào kho 

Chức năng này hỗ trợ người dùng nhận hàng vào kho hoặc phân bổ hàng nhận vào các kho. Phiếu nhập hàng có thể được kết nối với đơn mua hàng, và người dùng có thể thay đổi số lượng đúng với số lượng thực nhận.

· Goods returns – Trả hàng cho người cung cấp

Khi phải trả hàng cho người cung cấp thì không cần phải sửa chữa đơn đặt hàng mà có thể sử dụng chức năng trả hàng này.

· Accounts payable invoice – Hóa đơn mua hàng

Khi xử lý các hóa đơn của nhà cung cấp, SAP Business One cũng tạo ra những bút toán vào sổ. Người dùng có thể sử dụng chức năng này để xử lý các khoản thanh toán có tính chất định kỳ.

· Accounts payable credit memo – Ghi giảm các khoản phải trả

Chức năng này cho phép người dùng xuất ra chứng từ cho nhà cung cấp về việc trả hàng lại. Các dữ liệu lấy được từ các hóa đơn gốc và có thể lấy từ các chứng từ bán hàng và chứng từ mua hàng.

· Landed costs – Chi phí giao nhận hàng

SAP Business One hỗ trợ người dùng tính giá mua hàng từ nhà hàng hóa nhập khẩu. Họ có thể phân bổ các thành phần chi phí giao nhận hàng khác nhau (ví dụ chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế hải quan) đến các chi phí FOB của mỗi hàng hóa, cập nhật giá trị tồn kho.

· Document drafts – Chứng từ nháp

Đặc điểm này cho phép in, chỉnh sửa và quản lý các chứng từ mua hàng đã được lưu trữ dưới dạng bản nháp.

· Document printing – In chứng từ

Chức năng này giúp người dùng in tất cả các chứng từ mua hàng. Người dùng cò thể chọn các chứng từ theo kỳ, theo số chứng từ hoặc theo loại chứng từ.

1.5 Business Partners – Quản lý đối tác kinh doanh

· Business Partner Master Data – Quản lý thông tin về đối tác kinh doanh

Tất cả những thông tin quan trọng của khách hàng và các nhà cung cấp - như địa chỉ, sở thích, nhân viên bán hàng, tài khoản – được quản lý bằng chức năng quản lý đối tác kinh doanh. Người dùng có thể định nghĩa không giới hạn số lượng người cần liên lạc, với số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin quan trọng khác cho từng đối tác kinh doanh. Ngoài ra còn có thể nhập tên của đối tác khi gửi mail hoặc tin nhắn. Tất cả những thông tin hỗ trợ có liên quan như báo cáo bán hàng và số dư công nợ chi tiết đều có thể hiển thị. SAP Business One cho phép tìm kiếm một đối tượng với các từ khóa “starts with, “contains”, và “greater than”.

· Activities - Các hoạt động trao đổi với đối tác

Tính năng này sẽ theo dõi các hoạt động đã liên lạc với khách hàng, như các cuộc điện thoại, họp, các nhiệm vụ cần thực hiện. Ngoài ra còn có thể thêm các ghi chú, các văn bản đính kèm cho các hoạt động này và lập lịch cho các hoạt động tiếp theo.

· Calendar – Lịch làm việc

SAP Business One cho phép tạo lịch làm việc – hiển thị trực quan – cho một hoặc nhiều người dùng. Tính năng này có thể dùng để xây dựng và thay đổi thời gian biểu cho các hoạt động. Ngoài ra còn có thể cấu hình để chỉ hiển thị một số hoạt động của một số người dùng và hiển thị theo nhiều dạng khác nhau như theo ngày, tháng, tuần làm việc, cả tuần và thời gian biểu của cả nhóm làm việc.

1.6 Banking – Thanh toán thu chi

· Incoming payments – Thu tiền

Tính năng này hỗ trợ người dùng ghi chép các phiếu thu, bao gồm thu bằng séc, thu từ thẻ tín dụng, từ tiền mặt, thu từ chuyển khoản ngân hàng. Một hóa đơn có thể phân bổ thanh toán bằng các hình thức thu này. Khi người dùng tạo các phiếu thu, các bút toán sẽ được cập nhật tự động vào sổ cái.

· Check fund – Quỹ séc

Chức năng này giúp người dùng quản lý các thông tin về séc cũng như các chứng thực, có thể hủy bỏ các séc riêng biệt.

· Credit card management – Quản lý thẻ tín dụng

Chức năng này giúp người dùng quản lý các thông tin về thẻ tín dụng cũng như các chứng thực hoặc có thể hủy bỏ các chứng từ liên quan đến thẻ tín dụng.

· Deposits – Ký quỹ

Chức năng này giúp người dùng ghi chép các khoản ký quỹ bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng, bằng séc. Khi thực hiện ký quỹ, một danh sách các phương thức ký quỹ được hiện ra, cho phép người dùng chọn những phương thức mà họ muốn. Ký quỹ bằng thẻ tín dụng có thể thực hiện tự động, tùy vào sự đồng ý của người chủ thẻ.

· Outgoing payments – Quản lý các khoản chi

Chức năng quản lý các khoản chi hỗ trợ người dùng tạo các phiếu chi cho người cung cấp. Họ có thể phân bổ các khoản chi cho các hóa đơn cũng như phát hàng các thẻ séc cho nhà cung cấp.

· Payment wizard – Hỗ trợ tự động thực hiện thanh toán

Chức năng này tiết kiệm thời gian cho người dùng bằng cách giúp người thực hiện theo nhóm thanh toán cho thanh toán điện tử hoặc chi trả bằng séc. Người dùng chọn các nhà cung cấp cần phải trả theo các điều kiện cho trước, ví dụ trả các hóa đơn tới hạn trả hoặc trả các hóa đơn trong các ngày được chiết khấu. Hệ thống tạo ra một nhóm thanh toán và được thể hiện trên một báo cáo. Nhóm này có thể được lưu như một lời nhắc và có thể thực hiện vào một thời gian đã định.

· Voiding checks – Hủy thanh toán

Chức năng này hỗ trợ người dùng đảo lại các bút toán đã tạo ra từ việc thanh toán, cho phép chỉnh lại các thông tin thanh toán. Nó hữu ích khi một khoản thanh toán ở tình trạng không dự kiến trước (ví dụ sự cố về quá tải khi in các phiếu thanh toán), đó là kết quả dẫn đến việc ghi chép dữ liệu khác với thông tin thực trên séc.

· Bank statements and reconciliation – Theo dõi quỹ và đối chiếu thu chi

Hệ thống hỗ trợ đối chiếu quỹ. Người dùng có thể đối chiếu các giao dịch với việc thu và chi cũng như việc đối chiếu các tài khoản hoặc so sánh giữa số liệu quỹ thực tế với số liệu quỹ trên hệ thống.

· Reconciliation wizard – Tự động đối chiếu

Khi các điều kiện đối chiếu đã được định nghĩa, hệ thống sử dụng các thuật toán phức tạp để tính toán và đối chiếu chính xác một cách tự động.

1.7 Inventory – Quản lý kho

Chức năng quản lý kho hỗ trợ cho người dùng quản lý thông tin vật tư đến từng số số seri và từng nhóm hàng (batch numbers) và quản lý các bảng giá. Người dùng có thể định nghĩa các vật tư thay thế, theo dõi được việc tăng giảm tồn kho, đánh giá lại giá trị tồn kho dựa vào giá trị thị trường, thực hiện kiểm kê kho.

· Item master data – Thông tin về vật tư

Tính năng này hỗ trợ người dùng định nghĩa được vật tư sản xuất, vật tư mua ngoài, vật tư không lưu kho, bao gồm lao động, chuyến công tác, hay tài sản cố định. Hệ thống sẽ mặc định nhà cung cấp, đơn vị tính lúc bán và lúc mua, thuế suất cho mỗi vật tư. Các vật tư lưu kho có thể lưu ở nhiều kho khác nhau; hệ thống có thể tính được giá vốn cho vật tư ở từng kho. SAP Business One cũng hỗ trợ các phương pháp tính giá trị tồn kho khác nhau. Đó là các phương pháp tính giá trị tồn kho đích danh, bình quân gia quyền, FIFO. Thông tin về các kế hoạch cho vật tư cũng được hỗ trợ trong chức năng này. Người dùng có thể định nghĩa vật tư đó là sản xuất hay mua ngoài cũng như khoảng thời gian đặt hàng lại (đặt hàng lại hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày). Người dùng có thể định nghĩa số lượng vật tư trong một lô hàng, cũng như định nghĩa được số lương đặt hàng tối thiểu và thời gian chờ để có được vật tư là bao lâu.

· Serial numbers – Quản lý số seri của vật tư

Số serial có thể được tạo ra tự động, tạo bằng tay và được gán số seri cho hàng hóa khi xuất hàng ra khỏi kho hoặc khi có mỗi giao dịch xảy ra.

· Substitute items – Vật tư bổ sung

Cho phép người dùng tạo một danh sách các vật tư đề nghị thay thế cho khách hàng khi các vật tư yêu cầu không có sẵn. Vật tư thay thế được sắp xếp theo thứ tự dựa vào đặc tính giống nhau, giá cả hoặc về số lượng.

· Define business partner catalog number – Mã vật tư do đối tác định nghĩa

Đặc tính này cho phép duy trì một bảng truy vấn mã số phụ kiện do nhà cung cấp định nghĩa với mã số các phụ kiện do doanh nghiệp định nghĩa. Mã số các phụ kiện do nhà cung cấp định nghĩa được sử dụng trên chứng từ mua hàng thay cho mã số các phụ kiện do doanh nghiệp định nghĩa.

· Update stock method – Cập nhật phương pháp tính giá trị tồn kho

Các thay đổi về thị trường hoặc các tình huống khác có thể dẫn đến việc phải thay đổi phương pháp tính giá trị tồn kho. Với sự hỗ trợ của báo cáo giá trị tồn kho, người dùng có thể dễ dàng chọn những vật tư trong danh sách và thay đổi phương pháp tính giá trị tồn kho cho vật tư này.

· Goods receipt and goods issue – Nhập xuất vật tư

Hai tính năng này hỗ trợ người dùng ghi chép những vật tư nhập xuất mà không có liên quan đến chứng từ mua hàng hoặc bán hàng.

· Stock transfer – Chuyển kho

Đặc tính này cho phép người dùng chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau

Inventory/stock posting

Người dùng có thể nhập số liệu đầu kỳ cho một kho và sau đó cập nhật dữ liệu của kho vào hệ thống

· Cycle counting system – Hệ thống kiểm kê kho

Chức năng này tổ chức hợp lý quá trình kiểm kê bằng cách xác định khi nào thì mỗi vật tư đến hạn phải kiểm kê. Hệ thống cảnh báo cùng với các báo cáo sẽ hỗ trợ trong việc xác định các hàng hóa có giá trị cao và các hàng hóa này sẽ được kiểm kê định kỳ theo yêu cầu.

· Material revaluation – Đánh giá lại nguyên vật liệu

Tính năng này hỗ trợ người dùng thay đổi giá của hàng hóa hiện có trong kho. Điều này thực sự cần thiết khi giá hiện tại của nguyên vật liệu chênh lệch so với giá thị trường. Lúc này, giá trị hàng tồn kho đã được điều chỉnh và các bút toán cho việc thay đổi này được ghi chép vào sổ. 

· Price list – Bảng giá

Người dùng có thể định nghĩa nhiều bảng giá và có thể gắn chúng với các khách hàng và nhà cung cấp. Ngoài ra, người dùng có thể tạo một kết nối linh động giữa các bảng giá với nhau, một cách nhanh chóng và dễ dàng, cập nhật kết nối này một cách tự động bất cứ khi nào bảng giá chính thay đổi.

· Special prices – Giá đặc biệt

Người dùng có thể định nghĩa các bảng giá đặc biệt cho riêng từng khách hàng và nhà cung cấp. Người dùng có thể định nghĩa giá đặc biệt theo số lượng và có sự kết nối với số lượng trên đơn hàng. Người dùng có thể định nghĩa bảng giá này có hiệu lực trong thời đoạn nào, thời đoạn này có thể điều chỉnh tự động bất kỳ khi nào. Ngoài ra, người dùng có thể định nghĩa các khoản chiết khấu dựa vào các phương thức thanh toán.

· Pick and pack manager (It is needed to tool sale) – Quản lý vận chuyển hàng

Chức năng quản lý chọn hàng và đóng gói cho phép người dùng quản lý quá trình xử lý chọn hàng và đóng gói trong 3 hàng đợi. Khi một đơn mua hàng được nhập vào hệ thống, nó được hiển thị ở trạng thái “open”, số lượng trên đơn bán hàng có thể được đánh dấu toàn bộ hay một phần để tách ra khỏi kho (release) và đưa qua cho khâu chọn. Trạng thái “release” được hiển thị ở các đơn hàng đã được release và qua khâu chọn hàng; các đơn hàng có thể được đánh dấu là đã chọn toàn bộ hàng hay một phần. Giữa hai trạng thái “open” và “picked”, người dùng có thể tự động tạo ra danh sách các lần pick trên một đơn hàng hoặc cho một số lượng các đơn hàng. Trong trạng thái “picked”, đơn hàng được đánh dấu là đã “picked” được hiển thị và được chọn để đóng gói. Người quản lý pick and pack có thể ra lựa chọn một cách linh động.

1.8 Production – sản xuất

· Define bill of material – Định nghĩa hóa đơn vật liệu

Người dùng có thể định nghĩa hóa đơn nguyên liệu có nhiều cấp bằng cách chỉ ra một sản phẩm đã hoàn tất - và tất cả các nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm đó – với các chi tiết được chỉ ra rõ ràng về số lượng và các kho có liên quan.

· Production order – Đơn đặt hàng sản xuất

 Phân hệ sản xuất cho phép người dùng tạo ra 3 loại đơn đặt hàng sản xuất: đơn đặt hàng chuẩn (tạo ra từ BOM đã có), đơn đặt hàng đặc biệt (built from scratch), đơn đặt hàng lắp ráp. Đơn đặt hàng sản xuất có thể tạo cho các sản phẩm do công ty sản xuất. Giải pháp cũng hỗ trợ cho các đơn hàng sản xuất hoàn tất một phần, cho phép hoàn tất một cách linh hoạt và kiểm soát nhân công. Người dùng có thể thấy được số lượng kế hoạch với lượng hoàn thành và số lượng hàng hỏng, và có thể thấy được ngày tới hạn của một đơn hàng. Khách hàng đặt hàng có thể tham chiếu dựa trên một đơn hàng sản xuất, cho phép người dùng kiểm tra tình trãng của sản phẩm trong quá trình sản xuất.

· Receipt from production – Nhập thành phẩm vào kho

Tính năng này cho phép người dùng nhận các đơn hàng sản xuất đã hoàn tất để đưa vào kho thành phẩm

· Issue for production – Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

 Tính năng này cho phép người dùng xuất nguyên vật liệu cho một đơn hàng sản xuất

1.9 Material Requirements Planning – Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

SAP Business One cung cấp một hệ thống hoạch định đơn giản nhưng hiệu quả cao, hỗ trợ người lập kế hoạch sản xuất hoặc người mua lập lịch trình và quản lý các vật tư cho sản xuất hoặc cho việc mua sắm dựa trên nhiều tiêu chuẩn.

· Define forecasts – Dự báo

Tính năng này cho phép người dùng dự đoán nhu cầu dựa trên tính năng dự báo, thay vì chỉ dựa vào đơn đặt hàng. Các tính toán này giúp người dùng dự báo được nhu cầu sản phẩm và điều chỉnh kế hoạch vật tư cho phù hợp. Những dự báo nhu cầu này có thể được sử dụng như yêu cầu đính kèm trong báo cáo.

· Planning wizard - Lập kế hoạch tự động

 Tính năng hướng dẫn lập kế hoạch hướng dẫn người dùng tạo các bảng kế hoạch trong 5 bước. Người dùng có thể lập ra các thời đoạn cho kế hoạch, kế hoạch này có thể hiển thị hàng tuần hoặc hàng ngày. Người dùng có thể tùy chọn lược bỏ những ngày không làm việc ra khỏi kế hoạch sản xuất và mua hàng. Các bảng kế hoạch có thể thực hiện cho các item hoặc các nhóm item. Người dùng chọn các thành phần trong bảng kế hoạch, ví dụ, mức tồn kho, các đơn mua hàng, bán hàng, phân công công việc, tồn kho đến mức tối thiểu cũng như dự đoán doanh số bán. Một khi các bảng kế hoạch được thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị nhắc nhở việc “sản xuất” hoặc “mua” hàng. Tính năng drill-down cho phép người lập kế hoạch thấy được những nhu cầu đã tính toán theo kế hoạch với các nhu cầu thực tế trên chứng từ. Chức năng cảnh báo ngoại lệ và các hàng đợi trực quan cũng có sẵn trong hệ thống SAP, những tính năng này giúp người dùng có thể xác định được con số dự báo. 

· Order recommendation report – Báo cáo đề nghị đặt hàng

Từ báo cáo này, người lập kế hoạch có thể chọn các đơn hàng sản xuất và các đơn mua hàng do hệ thống đề nghị. Nếu một sản phẩm nên phải mua ngoài, hệ thống cho phép người lập kế hoạch chuyển đổi từ đơn hàng sản xuất sang đơn mua hàng. Các đơn mua hàng có cùng nhà cung cấp có thể hợp nhất thành một đơn hàng, nâng cao hiệu quả xử lý việc mua hàng.

1.10 Service Management – Quản lý các dịch vụ

Chức năng quản lý các dịch vụ giúp cho phòng dịch vụ cung cấp các hỗ trợ cho người thực hiện dịch vụ, việc quản lý các hợp đồng dịch vụ, kế hoạch dịch vụ, theo dõi các hoạt động giao tiếp với khách hàng, hỗ trợ khách hàng, và quản lý các cơ hội kinh doanh.

· Service call – Yêu cầu của khách hàng

Tính năng này cho phép người dùng quản lý, theo dõi và giải quyết các thắc mắc của khách hàng, các vấn đề có liên quan đến sản phẩm. Người dùng có thể xem và duy trì lịch sử các cuộc gọi có liên quan đến một sự việc đặc biệt. Các tình trạng của các cuộc gọi có thể được giám sát, và các cuộc gọi có thể được gán cho một vài kỹ sư riêng hoặc một nhóm hàng chờ.

· Customer equipment card - Nhật ký thiết bị của khách hàng

Tính năng này cung cấp cho các kỹ sư dịch vụ thông tin chi tiết về các sản phẩm được bán ra cho khách hàng, ví dụ, mã số seri của sản phẩm do nhà sản xuất đặt, các số seri thay thế và tất cả các cuộc gọi trước đây có liên quan. Hệ thống cũng hỗ trợ việc gán các danh sách hợp đồng dịch vụ cho sản phẩm đó.

· Service contract  - Hợp đồng dịch vụ

Tính năng này cho phép người dùng tạo ra một hỗ trợ thường xuyên hoặc hợp đồng bảo hành cho sản phẩm hoặc dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng. Hợp đồng duy trì ngày bắt đầu và kết thúc, cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Lịch sử các cuộc gọi dịch vụ có thể được xem từ bất kỳ hợp đồng nào; tính năng này cũng hiển thị tất cả các sản phẩm có liên quan đến hợp đồng.

· Knowledge base solution – Giải quyết vấn đề

Tính năng này bao gồm các giải quyết chính có liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Nó giúp cho việc thực hiện dịch vụ đạt hiệu quả và nhanh chóng hơn. Tính năng này cũng cho phép các nguồn lực bên ngoài xem các được các câu hỏi và các giải quyết vấn đề có liên quan đến sản phẩm.

· Service reports – Báo cáo dịch vụ.

Những báo cáo này cho phép người dùng xem và phân tích dữ liệu các hợp đồng dịch vụ có liên quan, các thiết bị khách hàng, các cuộc gọi dịch vụ. Người dùng có thể kiểm tra các cuộc gọi dịch vụ của các đại diện bán hàng hoặc các báo cáo từ khách hàng.

1.11 Human Resources – Nhân sự

Chức năng HR hỗ trợ việc quản lý nhân sự, gồm cả thông tin chi tiết, liên lạc của nhân viên

· Employee master data – Thông tin nhân viên

Tính năng này cho phép người dùng nắm bắt được các thông tin quan trọng về từng nhân viên như tên, công việc, kĩ năng, phòng ban trực thuộc, người quản lý, lương, các thành viên trong nhóm và địa chỉ liên lạc

1.12 Reporting - Lập báo cáo

Cho phép người dùng tạo các bảng báo cáo và thực hiện các chỉnh sửa ngay sau đó. Trong đó gồm có báo cáo kế toán, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo tồn kho, báo cáo tài chính và báo cáo hỗ trợ cho việc ra quyết định. Người dùng có thể dễ dàng xuất các báo cáo ra tập tin Excel.  Hệ thống cho phép người dùng truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng nhờ chức năng XL Reporter. Có thể dùng các báo có xử lý đến trường hợp ngoại lệ để đối chiếu các số liệu trong và ngoài hệ thống, điều này tiết kiệm thời gian khi đóng sổ và chuẩn bị các báo cáo. Hệ thống có những báo cáo chính như sau:

· Accounting Reports – Báo cáo kế toán

Balances for business partner and general ledger accounts –  Công nợ từng đối tác kinh doanh và chi tiết Nợ - Có ở các tài khoản

Báo cáo tuổi nợ, bao gồm tuổi nợ các khoản phải thu đến hạn, các khoản phải trả đến hạn. Khi người dùng click vào từng dòng ở mỗi khách hàng, một báo cáo chi tiết cho từng khách hàng được hiển thị. Một liên kết tới phần mềm Microsoft Word để hiển thị trạng thái các khoản thu đến hạn của khách hàng.

Transaction journal - Nhật ký giao dịch

Nhật ký giao dịch cho các dự án 

Các báo cáo thuế chỉ ra số nợ thuế tích lũy theo yêu cầu của luật pháp

· Financial Reports – Báo cáo tài chính

Balance sheet – Cân đối kế toán

Trial balance – Bảng cân đối thử

Profit and loss statement – Báo cáo lãi lỗ

Cash flow  - Báo cáo dòng tiền phân tích các dòng tiền về doanh thu và chi phí, bao gồm các phương thức thanh toán bằng séc, thẻ tín dụng, các giao dịch định kỳ, phải thu khách hàng. Người dùng có chọn nhiều cấp độ chi tiết khác nhau.

· Comparative Reports – Báo cáo so sánh

Tất cả các báo cáo có thể hiển thị dạng so sánh (so sánh giữa các tháng, các quý, năm hoặc bất kỳ kỳ kế toán nào).

· Budget Reports – Báo cáo ngân sách

Những báo cáo ngân sách giúp xác định và quản lý ngân sách. Người dùng có thể định ra các phương pháp phân chia ngân sách, thể hiện các số liệu ngân sách với bất kì đơn vị tiền tệ nào (nội tệ, ngoại tệ, hoặc cả hai), và hiển thị báo cáo tóm tắt ngân sách, so sánh với các số liệu thực tế và số kế hoạch. Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo một thông báo hiển thị bất cứ khi nào giao dịch vượt quá ngân sách hàng tháng hay hàng năm.

2. Sales Opportunity Reports – Báo cáo cơ hội kinh doanh

Opportunities – Cơ hội kinh doanh 

Cho phép người dùng thực hiện việc phân tích khả năng dựa trên 3 yếu tố: khách hàng, sản phẩm và nhân viên bán hàng. Các yếu tố này có thể được biểu diễn kết hợp trên biểu đồ trực quan. Người dùng có thể xem các báo cáo này từ mức độ chung nhất (chẳng hạn như cơ hội với một nhóm khách hàng) tới cụ thể nhất (cơ hội đối với từng khách hàng)

Stage analysis – Phân tích giai đoạn

Cho phép người dùng xem cơ hội kinh doanh trong từng giai đoạn của chu kì kinh doanh

Opportunities pipeline -  Tiến triển của các cơ hội kinh doanh 

Thể hiện các cơ hội kinh doanh dưới dạng hình ống cho người dùng thấy được tổng thể các bước đi trong kinh doanh, từ khi phát hiện ra cơ hội tiềm năng đến khi đặt hàng, trong một sơ đồ hình cái phễu. Hệ thống có mô tả các quá trình bán hàng dưới dạng hình vẽ và hiển thị bằng đồ thị. Ví dụ, hệ thống có thể hiện thị từ 10 đến 30 cơ hội quan trọng nhất, với tất cả chi tiết, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Báo cáo này giúp người dùng thấy được dễ dàng xu hướng của các yếu tố quan trọng và cách thức mua hàng.


Opportunity forecast – dự báo cơ hội


Ước lượng các cơ hội kinh doanh theo vùng, theo người bán hoặc theo đối tác kinh doanh

Opportunity forecast over time – Dự báo kinh doanh theo thời gian 

Chỉ ra các cơ hội trong từng giai đoạn cụ thể (từng tháng, quí, hoặc năm), từ đó xác định và phân tích các xu hướng, giúp xây dựng các quyết định tiếp thị và bán hàng chính xác.

Won opportunities – Những cơ hội thành công 

Phân tích các cơ hội kinh doanh đã thực hiện thành công trong các giai đoạn đã qua


Lost opportunities  Những cơ hội thất bại 

Thu thập thông tin từ các cơ hội kinh doanh không thành công trong các giai đoạn trước đó

My open and closed opportunities  - Những cơ hội kinh doanh chưa kết thúc

Chức năng này cho hiển thị những cơ hội đã đóng hay còn đang mở cho từng người dùng.


Lead distribution over time – Phân bổ các đơn hàng tiềm năng theo thời gian

Chức năng này cung cấp thông tin và phân bố những cơ hội đã đóng hay còn đang mở theo khoảng thời gian được lựa chọn. 

· Sales and Purchasing Reports – Báo cáo mua hàng và bán hàng


Open items list – Danh mục chưa thanh toán

Đây là danh sách các mục chưa thanh toán trong một vùng, bao gồm các hóa đơn chưa thanh toán, các đơn chào hàng đang thực hiện và các đơn đặt hàng chưa thực hiện. Kết hợp với Microsoft Word để tạo các thông báo tới khách hàng liên quan.

Sales analysis – Phân tích tình hình bán hàng

Thực hiện phân tích bán hàng từ 3 yếu tố: khách hàng, sản phẩm và người bán. Các yếu tố có thể được kết hợp để hiển thị chi tiết (như các sản phẩm do một người nào đó bán hoặc mua bởi một khách hàng). Báo cáo này tự động tạo các đồ thị dữ liệu trực quan. Người dùng có thể xem thông tin từ chi tiết nhất đến chung nhất.


Purchase analysis – Phân tích tình hình mua hàng

Tương tự như báo cáo phân tích bán hàng, cho phép người dùng phân tích xu hướng mua hàng cho các hàng hoá khác nhau từ các nhà cung cấp trong các giai đoạn khác nhau

· Business Partner Reports – Báo cáo quản lý đối tác

Activities overview – Những công việc liênq uan đến đối tác

Sắp xếp các liên lạc đang dùng theo ngày và tham chiếu tới ngày hoặc tuần hiện tại. Người dùng có thể kết thúc các hoạt động, liên lạc hiện tại và đóng các hoạt động, liên lạc đã kết thúc

· Service Reports 


Service calls – Những yêu cầu dịch vụ từ khách hàng

Báo cáo này cho phép người dùng xem tất cả các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ mà đã được ghi lại, giải quyết hoăc đóng trong một ngày nào đó hoặc trong một thời gian nào đó. Người dùng có thể giới hạn báo cáo cho những cuộc gọi cho một hàng (queue), kĩ sư, loại sự cố, mức độ, sản phẩm, và tình trạng của vấn đề. Người dùng cũng có thể chỉ xem những yêu cầu đã quá hạn giải quyết

Service calls by queue – Những công việc phải giải quyết của nhóm dịch vụ 

Báo cáo này chỉ ra tất cả những yêu cầu chưa được giải quyết.

Response time by assignee – Thời gian giải quyết trung bình của từng nhân viên

Báo cáo này cho phép người dùng theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng và ghi lại thời gian cần phải đáp ứng cho một yêu cầu hỗ trợ dịch vụ


Average closure time – Thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng trung bình 

Báo cáo này phân tích thời gian trung bình để giải quyết một vấn đề hoặc một số vấn đề

Service contracts – Hợp đồng dịch vụ 

Hiển thị danh sách các hợp đồng dịch vụ của từng khách hàng hoặc một nhóm khách hàng theo loại và tình trạng hợp đồng

Customer equipment report – Báo cáo danh sách thiết bị của khách hàng 

Người dùng có thể xem tất cả các thiết bị đã bán cho khách hàng và số serial tương ứng

Service monitor – Theo dõi dịch vụ 

Báo cáo này giám sát các yêu cầu hỗ trợ mới và các yêu cầu hỗ trợ đã quá hạn bằng một đồ thị trực quan. Khi có một yêu cầu mới hoặc yêu cầu cũ quá thời gian thực hiện, sẽ có cảnh báo âm thanh

My service calls – Những yêu cầu của khách hàng cho nguời dùng 

Cho phép chuyên viên kĩ thuật quản lý và theo dõi các yêu cầu gửi tới họ

My open service calls – Những yêu cầu của khách hàng cần giải quyết 

Những yêu cầu hiện tại của chuyên viên hỗ trợ

My overdue service calls – Những yêu cầu của khách hàng đã quá hạn giải quyết  

Những yêu cầu hỗ trợ đã quá hạn của chuyên viên

· Inventory Reports 

Item list - Danh sách vật tư hàng hoá

Last prices -  Bảng giá cuối cùng

Hiển thị bảng báo giá cuối cùng đã gửi tới khách hàng

Inactive items – Những hàng hoá không giao dịch 

Danh sách các hàng hoá tạm ngưng trong một giai đoạn nào đó, giúp doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho.

Item query – Tìm thông tin hàng hoá 

Tìm thông tin chi tiết về hàng hoá.

Inventory posting list by item – Danh sách giao dịch được cập nhật vào nhật ký theo hàng hoá 

 Báo cáo này nhóm những vật tư được mua hay bán theo từng đối tác kinh doanh hay từng vật tư.  

Inventory status – Tình hình hàng tồn kho 

Báo cáo này hiển thị thông tin tồn kho theo các hàng hoá trong kho, số lượng đặt hàng và số lượng còn lại. Kích vào một hàng hoá nào đó, báo cáo lệnh bán cho hàng hoá đó sẽ được thực hiện.

Inventory in warehouse report  - Tồn kho theo từng kho 

Hiển thị tất cả các hàng hoá lưu kho và số dư của từng hàng hoá.

Inventory valuation report – Báo cáo giá trị tồn kho

Báo cáo này thể hiện giá trị  các hàng hiện có trong kho, sử dụng nhiều phương pháp đánh giá như FIFO, LIFO, giá trị tồn kho đích danh, bình quân gia quyền và giá mua cuối, mà không quan tâm đến phương pháp đánh giá hàng tồn hiện đang sử dụng. Hệ thống có các thuật toán đặc biệt đảm bảo cho việc không cho phép có tồn kho âm (tồn kho nhỏ hơn 0).

Serial number transaction report – Báo cáo giao dịch theo số seri

Người dùng xem được danh sách các số serial hàng hoá của từng giao dịch.

Batch number transaction report – Báo cáo giao dịch theo từng lô

Báo cáo này hiển thị các lô hàng của các hàng hóa, vật tư trong mỗi giao dịch.  

· Production Reports – Báo cáo sản xuất

Open work order 

Người dùng xem được tóm lược tất cả các công việc đang tiến triển và những yêu cầu của từng công việc.

Bills of material 

Báo cáo này hiển thị tất cả phiếu vật liệu với mức độ chi tiết theo yêu cầu.

· Human Resources 

Employee list 

Báo cáo này cung cấp thông tin nhân sự như chi nhánh, phòng ban, nhiệm vụ, chức vụ, người quản lý và thông tin cá nhân.

Absence report 

Danh sách các ngày nghỉ việc của nhân viên.

Phone book 

Báo cáo này cho biết thông tin liên hệ chi tiết của từng nhân viên bao gồm cả số điện thoại, số nội bộ, số di động, nhắn tin và fax.

Query generator  - Công cụ tạo truy vấn 

Công cụ này sử dụng một ngôn ngữ đơn giản để tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo. Người dùng có thể tùy chọn dữ liệu để tạo báo cáo tùy theo mức độ chi tiết. Một truy vấn đã định nghĩa sẽ được lưu trữ trong thư viện truy vấn để sử dụng trong tương lai. Các truy vấn hiện hữu có thể được cải tiến và thay đổi bằng chức năng biên dịch báo cáo.

Query wizard – Hỗ trợ tạo truy vấn 

Công cụ này tương tự như bộ tạo truy vấn, nhưng có hướng dẫn từng bước một, thích hợp cho người dùng chưa quen thuộc với câu lệnh SQL.

2.1 Dịch vụ bảo trì của SAP

SAP cung cấp các dịch vụ bảo trì cho hàng hoá  bao gồm:

Telephone support service: Có thể yêu cầu hỗ trợ những khó khăn gặp phải trong quá trình sử dụng qua điện thoại; 

Internet support service: Cung cấp cách giải quyết vấn đề cho những khó khăn gặp phải trong quá trình sử dụng bằng cách tìm kiếm cách giải quyết trên website.

Kiểm tra hệ thống hàng tháng và cảnh báo những vấn đề có thể phát sinh trong hệ thống.

  Với một cuộc hẹn làm việc và demo , quý doanh nghiệp sẽ thấy rõ hơn những chức năng và ưu điểm của SAP Business One!!!

     Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết 

                            Phương Loan (Ms) 

                            Vietsoft Co., Ltd

                            27/49B Hau Giang str,Ward 4, Tan Binh Dist, HCMC,              

                            Tel:(84)-8-3811 0770                   Fax:(84)-8-3811 7787

                            Email: sap@vietsoft.com.vn     Website: www.vietsoft.com.vn        
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